
Họ và tên Giảng viên được phân công phụ trách: Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

STT Họ và Tên Nam Nữ MSSV/MNS Lớp Ngành Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8

1 Võ Minh Tính x 2001216220 12DHTH05 Công nghệ Thông Tin x

2 Nguyễn Trường Phát x 2001207090 11DHTH10 Khoa Học Dữ Liệu x x x x

3 Võ Đông Chí x 2001210490 12ĐHTH07 Công nghệ thông tin x

4 Nguyễn Nhật Quân x 2001216081 12DHTH01 Công nghệ thông tin x x x x

5 Lê Nguyễn Thảo Nguyên x 2001215992 12DHTH_TD Công nghệ Thông tin x x

6 Nguyễn Văn Lợi x 2001215934 12DHTH01 Công nghệ Thông tin x x x x

7 Huỳnh Thị Kim Quý x 2001210787 12DHTH15 Phân tích dữ liệu x x x

8 Vũ Bá Nhật Khang x 2033221988 13DHBM01 An toàn thông tin x

9 Chung Hồ Thanh Liễu x 2001207077 11DHTH10 Công nghệ Thông tin x x x x

10 Trần Gia Vĩ x 2033210410 12DHTH12 Hệ thống thông tin x x

11 Nguyễn Thị Bảo Ngọc x 2001215986 12DHTH02 Công Nghệ Thông Tin x x x x x

12 Nguyễn Minh Hiếu x 2001215777 12DHTH02 Công nghệ phần mềm x

13 La Hoàng Phúc x 2001210292 12DHTH14 Khoa Học Dữ Liệu x

14 Phạm Minh Duy x 2001220706 13DHTH08 Công Nghệ Thông Tin x x x x x x x x

15 Võ Phát Đạt x 2033230063 14DHBM01 An toàn thông tin x

16 Hồ Trung Phước x 2033216521 12DHBM03 An toàn thông tin x x x x

17 Kong Hoa Hưng x 2001215836 12DHTH01 Công nghệ thông tin x x

18 Võ Thị Bích Ngọc x 2001223091 13DHTH07 Công nghệ thông tin x x x

19 Tăng Phúc Quân x 2001223953 13DHTH07 Công Nghệ Thông Tin x x

20 Phan Thị Thanh Nga x 2001215976 12DHTH04 Công nghệ thông tin x x

21 Hồ Hữu Nhân x 2001223240 13DHTH07 Công nghệ thông tin x x x

22 Trần Thị Ngọc Nhi x 2001210412 12DHTH05 Công nghệ thông tin x x

23 Nguyễn Thành Đạt x 2033210640 12DHBM06 An toàn thông tin x x

24 Đỗ Thế Sang x 2001203004 11DTTH10 Khoa học phân tích dữ liệu x x x x x x x

25 Lê Tấn Anh Hào x 2001215750 12DHTH05 công nghệ thông tin x

26 Võ Thị Bảo Ngọc x 2001210162 12DHTH09 Hệ thống thông tin x

27 Trần Văn Lộc x 2001215931 12DHTH05 Công nghệ phần mềm x

28 Nguyễn Trọng Hoàng Phúc x 2001210239 12DHTH04 Công nghệ thông tin x x x x x

29 Nguyễn Văn Vương x 2001216325 12DHTH02 Công nghệ phần mềm x x x

30 Nguyễn Thị Thu Thảo x 2001210087 12DHTH14 Công nghê thông tin x x x x x x x x

31 Ngô Đình Phú x 2001210744 12DHTH15 Công Nghệ Thông Tin x

32 Cao Minh Trí x 2001210579 12DHTH08 Hệ Thống Thông Tin x x x

33 Trần Gia Quỳnh x 2001216100 12DHTH02 Công Nghệ Thông Tin x

34 Vũ Văn Anh x 2001215603 12DHTH01 Công nghệ phần mềm x

35 Nguyễn Huỳnh Long x 2033210955 12DHTH05 Công nghệ phần mềm x

36 Huỳnh Công Huy x 2001210289 12DHTH05 Công Nghệ Phần Mềm x x

37 TẠ MINH KHOA x 2001230407 14DHTH09 công nghệ thông tin x x

38 Trần Văn Tình x 2001216219 12DHTH04 Công nghệ thông tin x x

39 Hoàng Phi Hùng x 2001215800 12DHTH14 Công nghệ thông tin x x

40 Trương Phước x 2001210861 12DHTH09 Hệ thống thông tin x x

41 Trần Quốc Hoàn x 2001215787 12DHTH14 Công nghệ thông tin x x x x

42 Bùi Ngọc Thạch x 2001216134 12DHTH18 Mạng máy tính x x

43 Mai Quốc Huy x 2001221670 13DHTHTD Công nghệ thông tin x x x x x x x x

44 Nguyễn Huy Hoàng x 2001215791 12DHTH13 Công Nghệ Thông Tin x x x x x x

45 Nguyễn Ngọc Minh x 2001210524 12DHTH03 Công nghệ thông tin x x x x x x
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46 Trần Minh Bảo x 2001200376 11DHTH1 Công nghệ thông tin x x x x x

47 Nguyễn Vương Giáng Hạ x 2001200655 11DHTH1 Công nghệ thông tin x x x x x

48 Hồ Minh Hải x 2001206901 11DHTH1 Công nghệ thông tin x x x x x

49 Nguyễn Trần Quang x 2001223907 13DHTH_TD Công nghệ thông tin x x x x x

50 Trần Thiên Tài x 2001224221 13DHTH_TD Công nghệ thông tin x x x x x

51 Lê Minh Triều x 2001210019 12DHTH07 Công nghệ thông tin x x x x x

52 Phạm Đình Thiên Vũ x 2001216323 12DHTH13 Phân tích dữ liệu x x x x x

53 Lâm Minh Sâm x 2001224164 13DHTH_TD Công nghệ thông tin x x x x x

54 Trần Hữu Ái Anh x 2001220163 13DHTH07 Công nghệ thông tin x x x x

55 Võ Thái Bình x 2001220401 13DHTH_TD Công nghệ thông tin x x x x

56 Lê Huỳnh Đức x 2001210765 12DHTH15 Phân Tích Dữ Liệu x x x x

57 Nguyễn Thị Thu Hiền x 2001215764 12DHTH13 Phân tích dữ liệu x x x x

58 Phạm Nguyễn x 2001210784 12DHTH13 Phân tích dữ liệu x x x x

59 Bùi Đức Nhân x 2001223238 13DHTH_TD Công Nghệ Thông Tin x x x x

60 Đinh Hoàng Phúc x 2001216045 12DHTH03 Công nghệ thông tin x x x x

61 Nguyễn Ngọc Thái x 2001216137 12DHTH04 Công Nghệ Phần Mềm x x x x

62 Hà Huỳnh Ánh Ngân x 2001222912 13DHTH_TD Công nghệ thông tin x x x x

63 Thạch Quốc Điền x 2001220971 13DHTH05 Công nghệ thông tin x x x

64 Nguyễn Trần Dinh x 2033220622 13DHBM02 An toàn thông tin x x x

65 Trần Thanh Huy x 2033221631 13DHBM02 An toàn thông tin x x x

66 Trần Nguyễn Như Huỳnh x 2001221771 13DHTH07 Công Nghệ Thông Tin x x x

67 Lê Gia Kiệt x 2001215896 12DHTH03 Công nghệ phần mềm x x x

68 Phạm Lê Tuấn Kiệt x 2033221891 13DHBM02 An Toàn Thông Tin x x x

69 Nguyễn Hữu Lý x 2001215949 12DHTH15 Phân tích dữ liệu x x x

70 Bùi Nguyễn Yến Oanh x 2033223561 13DHBM02 An Toàn thông tin x x x

71 Lê Hoàng Quân x 2001216076 12DHTH03 Công nghệ thông tin x x x

72 Trịnh Chí Tài x 2001216124 12DHTH03 Công nghệ thông tin x x x

73 Huỳnh Thanh Tân x 2001216131 12DHTH15 Phân tích dữ liệu x x x

74 Nguyễn Phạm Hồng Thái x 2001224651 13DHTH07 Công nghệ thông tin x x x

75 Đoàn Trần Cao Anh x 2045230005 14DHKHDL02 Khoa Học Dữ Liệu x x

76 Nguyễn Quốc Bảo x 2001215618 12DHTH13 Phân tích dữ liệu x x

77 Nguyễn Thái Đỉnh x 2001215724 12DHTH01 Công nghệ thông tin x x

78 Nguyễn Văn Duy x 2001215676 12DHTH05 Công nghệ thông tin x x

79 Nguyễn Chí Nguyễn x 2001230590 14DHTH10 Công nghệ thông tin x x

80 Trần Trung Nhân x 2033210409 12DHTH15 Khoa học dữ liệu x x

81 Cao Đức Nghĩa x 2001223022 13DHTH_TD Công nghệ thông tin x x

82 Hồ Phương Như x 2001223522 13DHTH07 Công nghệ thông tin x x

83 Nguyễn Thị Thảo Quyên x 2033224041 13DHBM02 An toàn thông tin x x

84 Đinh Thị Quỳnh x 2045230080 DHKHDL02 Khoa học dữ liệu x x

85 Trần Ngọc Thanh Sơn x 2001216111 12DHTH03 Công nghệ phần mềm x x

86 Tạ Toàn Thắng x 2001216168 12DHTH15 Phân Tích Dữ Liệu x x

87 Trương Phú Triệu x 2045230112 14DHKHDL02 Khoa học dữ liệu x x

88 Nguyễn Xuân Trường x 2001216263 12DHTH01 Công nghệ Thông tin x x

89 Trần Cẩm Tú x 2045230087 14DHKHDL02 Khoa học dữ liệu x x

90 La Khả Văn x 2001216303 12DHTH02 Công nghệ thông tin x x

91 Nguyễn Thường An Vy x 2001216329 12DHTH03 Công Nghệ Thông Tin x x

Lớp 8 - Kinh doanh thông minh (Business Intelligence)

Lớp 5 - Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX design)
Lớp 6 - Phân tích dữ liệu nâng cao (Advanced 
Lớp 7 - An ninh mạng (Cyber Security)

Lớp 2 - Tiếp thị kỹ thuật số và thương mại điện tử 
Lớp 3 - Quản lý dự án (Project management)
Lớp 4 - Hỗ trợ kỹ thuật và CNTT (IT support) 

Lớp 1 - Phân tích dữ liệu (Data Analysis)


